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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Lý thuyết trường Địa vật lý (Theory of Geophysical Field) 
 Mã số học phần: 7060112
Số tín chỉ học phần: 2 TC (2-0-4) Học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30 tiết;
Lý thuyết: 30 tiết;  			Bài tập: 0 tiết; 			Thực hành, 
bài tập lớn: 0 tiết;  			Tự học: 60 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
 ThS. Trương Thị Chinh	0601-17
TS. Kiều Duy Thông	0601-07
    2.2. Bộ môn: Địa vật lý
2.3. Khoa: Dầu khí 
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:  7060127 (Địa vật lý đại cương)
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật Địa vật lý những kiến thức cơ bản về các trường Địa vật lý; đồng thời ứng dụng các trường vào các phương pháp Địa vật lý để  nghiên cứu cấu trúc địa chất và tìm kiếm thăm dò khoáng sản có ích và nghiên cứu môi trường một cách hiệu quả.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nghiên cứu cơ sở toán lý của các trường Địa vật lý
4.1.2. Nghiên cứu đặc điểm, tính chất các trường thế trong Địa vật lý như: trường trọng lực, trường Địa từ tĩnh, trường điện dừng và trường từ dừng; các trường sóng như trường sóng điện từ, trường sóng đàn hồi. Tương quan giữa các trường Địa vật lý.
4.1.3. Trường bình thường, trường dị thường, ý nghĩa trường dị thường.
4.1.4. Nghiên cứu và thiết lập phương trình cơ bản của các trường Địa vật lý.
4.1.5.    Ứng dụng các trường Địa vật lý trong nghiên cứu cấu trúc địa chất và tìm kiếm thăm dò khoáng sản có ích và nghiên cứu môi trường. 
4.2. Kỹ năng
4.2.1.  Nắm được cơ sở toán lý các phương pháp Địa vật lý.
4.2.2.  Nắm được lý thuyết chung của các trường Địa vật lý.
4.2.3.  Phân biệt trường bình thường và trường dị thường. Hiểu được ý nghĩa của chúng trong các phương pháp Địa vật lý. 
4.2.4. Viết được phương trình cơ bản của các trường.
4.2.5. Rèn luyện khả năng làm việc theo nhóm.
5. Tóm tắt nội dung học phần
· Học phần nghiên cứu cơ sở lý thuyết trường: các đại lượng đặc trưng cho trường; các tọa độ định vị trường; các loại đối xứng của trường; giải tích trường bao gồm các toán tử, phép toán biến đổi trường; phương trình cơ bản của trường; lý thuyết, đinh luật, các phương pháp để giải bài toán lý thuyết trường. 
· Nghiên cứu lý thuyết chung về các trường thế trong Địa vật lý như: trường trọng lực, trường Địa từ tĩnh, trường điện dừng và trường từ dừng; các trường sóng như trường sóng điện từ, trường sóng đàn hồi. Tương quan giữa các trường Địa vật lý.
· Thiết lập phương trình cơ bản của các trường Địa vật lý trong các môi trường. 
· Nghiên cứu trường bình thường và trường dị thường, ý nghĩa của chúng trong các phương pháp Địa vật lý.
· Tìm hiểu ứng dụng các trường Địa vật lý trong nghiên cứu cấu trúc địa chất; tìm kiếm thăm dò khoáng sản có ích như tìm kiếm quặng, nước, dầu khí và nghiên cứu môi trường như khảo sát hiện tượng sụt lún do karst, hiện tượng ô nhiễm nguồn nước…
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giải tích trường
	4
	4.1.1
4.2.1

	1.1
	Xác định trường
	
	

	1.2
	Trường biến đổi
	
	

	1.3
	Trường vô hướng tĩnh
	
	

	1.4
	Trường vecto tĩnh
	
	

	Chương 2
	Các phương trình cơ bản và nghiệm bài toán lý thuyết trường
	10
	4.1.1
4.2.1
4.2.3
4.2.4

	2.1
	Các phương trình cơ bản của trường
	
	

	2.1
	Lý thuyết thế, nghiệm của phương trình Poatson – Laplace
	
	

	2.3
	Hàm điều hòa
	
	

	2.4
	Các phương pháp cơ bản để giải bài toán lý thuyết trường
	
	

	2.5
	Các tính chất của trường
	
	

	Chương 3
	Lý thuyết các trường Địa vật lý
	16
	4.1.2; 4.1.3
4.1.4; 4.1.5;
4.2.2; 4.2.3;4.2.4

	3.1
	Trường trọng lực và trường hấp dẫn
	
	

	3.2
	Trường Địa từ
	
	

	3.3
	Trường Điện và trường từ dừng
	
	

	3.4
	Trường sóng điện từ
	
	

	3.5
	Trường sóng đàn hồi
	
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
     Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập lớn
	- Bài báo cáo kết quả bài tập lớn
	

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết  (TN+TL) (45phút)
- Dự thi giữa kỳ
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (TN+TL) (90 phút)
-  Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Trọng Nga, 2001. Bài giảng Lý thuyết trường. Nhà xuất bản Đại học Mỏ - Địa chất. 
[2]. Đỗ Đức Thanh, 2006. Lý thuyết trường. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.
      [3]. Alexander A.Kaufman, 1992. Geophysical Field Theory and Method
11.  Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1
Giải tích trường
1.1 . Xác định trường
1.2. Trường biến đổi 
1.3. Trường vô hướng tĩnh
1.4. Trường vecto tĩnh
	

8

	


	

	+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần 4060101 (Địa vật lý đại cương). 
+Tham khảo tài liệu [1]: Nội dung chương 1và chương 2.
+Tham khảo thêm tài liệu[2] và [3] 

	2
	Chương 2
Các phương trình cơ bản và nghiệm bài toán lý thuyết trường
2.1. Các phương trình cơ bản của trường
2.2. Lý thuyết thế, nghiệm của phương trình Poatson – Laplace

	




8
	




    
	
	+Tham khảo tài liệu [1]: Nội dung chương 3.
+Tham khảo thêm tài liệu[2] và [3]




	3
	Chương 2
Các phương trình cơ bản và nghiệm bài toán lý thuyết trường
2.3. Hàm điều hòa
2.4. Các phương pháp cơ bản để giải bài toán lý thuyết trường

	




8
	




    
	
	+Tham khảo tài liệu [1]: Nội dung chương 3.
+Tham khảo thêm tài liệu[2] và [3]

	4
	Chương 2
Các phương trình cơ bản và nghiệm bài toán lý thuyết trường
2.5. Các tính chất của trường
Chương 3
Lý thuyết các trường Địa vật lý
3.1. Trường Trọng lực
	8
	
	
	+ Ôn tập trường trọng lực đã được học trong học phần 4060101 (Địa vật lý đại cương). 
+Tham khảo tài liệu [1]: Nội dung chương 3 và chương 4 +Tham khảo thêm tài liệu[2] và [3]


	5
	Chương 3
Lý thuyết các trường Địa vật lý
3.2. Trường Địa từ
3.3. Trường điện và trường từ dừng
	





8
	






	
	+ Ôn tập trường địa từ  và tường điện từ dừng đã được học trong học phần 4060101 (Địa vật lý đại cương). +Tham khảo tài liệu [1]: Nội dung chương 5 và chương 6.
+Tham khảo thêm tài liệu[2] và [3]


	6
	Chương 3
Lý thuyết các trường Địa vật lý
3.4. Trường sóng điện từ
3.5. Trường sóng đàn hồi
	




8
	




    
	
	+ Ôn tập trường sóng điện từ và sóng đàn hồi  đã được học trong học phần 4060101 (Địa vật lý đại cương). 
+Tham khảo tài liệu [1]: Nội dung chương 7 và chương 8.
+ Tham khảo thêm tài liệu[2] và [3]


	7
	Làm bài tập 
	8
	
	
	Làm bài tập các chương 

	8
	Ôn tập cuối kỳ
	4
	
	
	Ôn tập các nội dung đã học 

	
	Hà nội, ngày 23  tháng 3 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA
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